
 

ĂY BAN NHÂN DÂN 
 TàNH KON TUM  

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

Số:           /QĐ-UBND                   Kon Tum, ngày      tháng 4 năm 2023 

 
QUY¾T ĐâNH 

Về vißc công bố Danh māc thă tāc hành chính mái ban hành, thă tāc hành 
chính bãi bá l*nh vÿc vißc làm; bÁo trÿ xã hßi thußc ph¿m vi chąc n�ng quÁn 

lý căa Sá Lao đßng - Th°¢ng binh và Xã hßi trên đãa bàn tánh Kon Tum 
 

CHĂ TâCH ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 cāa Chính 
phā về kiểm soát thā tÿc hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 cāa 
Chính phā về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thā tÿc hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 cāa Chính 

phā về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thā tÿc hành 
chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā hướng dẫn về nghiệp vÿ kiểm soát thā 
tÿc hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 cāa Bộ 
trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā về hướng dẫn thi hành một số quy định 
cāa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thā tÿc hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2023 cāa Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thā tÿc hành chính 

mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cāa Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 406/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 

tháng 4 năm 2023 cāa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thā tÿc hành chính mới ban hành, thā tÿc hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước cāa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 45/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 4 năm 2023 về việc công bố danh mÿc 
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thā tÿc hành chính mới ban hành, thā tÿc hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý cāa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum. 

QUY¾T ĐâNH: 

 Điều 1. Công bố Danh mÿc thā tÿc hành chính mới ban hành, thā tÿc hành 

chính bãi bỏ lĩnh vực việc làm; bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý 
cāa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Danh 

mÿc thā tÿc hành chính kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi 

bỏ: Thā tÿc hành chính số 5, số 6, số 7 khoản III, mÿc C Danh mÿc kèm theo 

Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 cāa Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh về việc công bố danh mÿc thā tÿc hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm 
quyền giải quyết cāa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Āy ban nhân dân cấp 
huyện; Āy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm 
chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo, trình Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thā tÿc hành 
chính đảm bảo các nội dung được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo đúng 
quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công tỉnh; Thā 
trưởng các sở, ban ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chā 
tịch Āy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 (để t/h); 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c); 

- Cÿc kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c); 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh (để c/đ); 
- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, Các PCVP (để biết); 
+ Trung tâm PVHCC tỉnh (để t/h); 

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh (để t/h); 

- Viễn thông Kon Tum (để p/h); 

- Lưu: VT, TTHCC.LHP. 

CHĂ TâCH 
 
 
 
 
 

 Lê Ngßc TuÃn  



 

DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH MàI BAN HÀNH, THĂ TĀC HÀNH CHÍNH BÃI Bà L)NH VþC VIÞC LÀM; 
BÀO TRþ XÃ HÞI THUÞC PH¾M VI CHĄC N�NG QUÀN LÝ CĂA Sà LAO ĐÞNG - TH¯¡NG BINH VÀ XÃ HÞI 

TRÊN ĐâA BÀN TàNH KON TUM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm          cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 A. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH MàI BAN HÀNH (CÂP TàNH): 02 TTHC 

STT Mã số TTHC 
L*nh vÿc/Tên thă tāc 

hành chính  
Thßi h¿n 
giÁi quy¿t 

Đãa điểm 
thÿc hißn 

Phí, lß 
phí C�n cą pháp lý 

Cách thąc thÿc hißn 

Trÿc 
ti¿p 

Trÿc 
tuy¿n 

B°u 
chính 
công 
ích 

I L*nh vÿc: Vißc làm (02 TTHC) 

1 1.011546.H34 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 
làm, duy trì và mở rộng 
việc làm từ Quỹ quốc 
gia về việc làm đối với 
người lao động 

15 ngày làm 

việc 

Ngân hàng 

Chính sách 

xã hội tỉnh 

Không 

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 

16/11/2013 cāa Quốc 
hội; 
- Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 

cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm; 

- Nghị định số 
74/2019/NĐ-CP ngày 

23 tháng 9 năm 2019 
cāa Chính phā về sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 

x   
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61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 
cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm 

- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 12 năm 
2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa các Nghị 
định liên quan đến 
việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thā 
tÿc hành chính, cung 
cấp dịch vÿ công  

2 1.011547.H34 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 
làm, duy trì và mở rộng 
việc làm từ Quỹ quốc 
gia về việc làm đối với 
cơ sở sản xuất, kinh 

doanh 

15 ngày làm 

việc 

Ngân hàng 

Chính sách 

xã hội tỉnh 

Không 

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 

16/11/2013 cāa Quốc 
hội; 
- Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 
cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm; 

- Nghị định số 
74/2019/NĐ-CP ngày 

x   
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23 tháng 9 năm 2019 
cāa Chính phā về sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 
cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm 

- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 12 năm 
2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa các Nghị 
định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thā 
tÿc hành chính, cung 
cấp dịch vÿ công  

 B. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH MàI BAN HÀNH (CÂP HUYÞN): 02 TTHC 

STT Mã số TTHC 
L*nh vÿc/Tên thă tāc 

hành chính  
Thßi h¿n 
giÁi quy¿t 

Đãa điểm 
thÿc hißn 

Phí, lß 
phí C�n cą pháp lý 

Cách thąc thÿc hißn 

Trÿc 
ti¿p 

Trÿc 
tuy¿n 

B°u 
chính 
công 
ích 

I L*nh vÿc: Vißc làm (02 TTHC) 
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1  1.011548.H34 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 
làm, duy trì và mở rộng 
việc làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm đối với 
người lao động 

15 ngày làm 

việc 

Phòng Giao 

dịch Ngân 
hàng Chính 

sách xã hội  
huyện 

Không 

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 

16/11/2013 cāa Quốc 
hội; 
- Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 
cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm; 

- Nghị định số 
74/2019/NĐ-CP ngày 

23 tháng 9 năm 2019 
cāa Chính phā về sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 
cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm 

- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 12 năm 
2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa các Nghị 
định liên quan đến 
việc nộp, xuất trình sổ 

x   
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hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thā 
tÿc hành chính, cung 
cấp dịch vÿ công  

2 1.011550.H34 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 
làm, duy trì và mở rộng 
việc làm từ Quỹ quốc 
gia về việc làm đối với 
cơ sở sản xuất, kinh 
doanh 

15 ngày làm 

việc 

Phòng Giao 

dịch Ngân 
hàng Chính 

sách xã hội  
huyện 

Không 

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13 ngày 

16/11/2013 cāa Quốc 
hội; 
- Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 
cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm; 

- Nghị định số 
74/2019/NĐ-CP ngày 

23 tháng 9 năm 2019 
cāa Chính phā về sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 
cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia việc 
làm 

- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 12 năm 
2022 cāa Chính phā 

x   
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sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa các Nghị 
định liên quan đến 
việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thā 
tÿc hành chính, cung 
cấp dịch vÿ công.  

 C. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH MàI BAN HÀNH (CÂP XÃ): 04 TTHC 

STT Mã số TTHC 
L*nh vÿc/Tên thă tāc 

hành chính  
Thßi h¿n 
giÁi quy¿t 

Đãa điểm 
thÿc hißn 

Phí, lß 
phí C�n cą pháp lý 

Cách thąc thÿc hißn 

Trÿc 
ti¿p 

Trÿc 
tuy¿n 

B°u 
chính 
công 
ích 

I L*nh vÿc: BÁo trÿ xã hßi (04 TTHC) 

1  

Công nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận 
nghèo định kỳ hàng 
năm 

Thực hiện từ 
01/9 đến  
14/12 hàng 

năm 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả cāa 
UBND cấp 
xã 

Không 

- Quyết định số 
24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 
2021 cāa Thā tướng 
Chính phā quy định 
quy trình rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm 
nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 

đoạn 2022 - 2025; 

- Thông tư 

x x x 
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02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 
30/3/2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung cāa 
Thông tư 
số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 
hướng dẫn phương 
pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu 
nhập cāa hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 
2022 - 2025 và mẫu 
biểu báo cáo; 

- Thông tư 
07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 
18/7/2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, 
phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác 
định thu nhập cāa hộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
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làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

2  

Công nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo thường 
xuyên hàng năm 

15 ngày làm 

việc 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả cāa 
UBND cấp 
xã 

Không 

- Quyết định số 
24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 
2021 cāa Thā tướng 
Chính phā quy định 
quy trình rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm 
nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025; 

- Thông tư 
02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 
30/3/2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung cāa 
Thông tư 
số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 

x x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
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hướng dẫn phương 
pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu 
nhập cāa hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 
2022 - 2025 và mẫu 
biểu báo cáo; 
- Thông tư 
07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 
18/7/2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, 

phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác 
định thu nhập cāa hộ 
làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

3  

Công nhận hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận 
nghèo thường xuyên 

hàng năm 

15 ngày làm 

việc 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả cāa 
UBND cấp 

Không 

- Quyết định số 
24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 
2021 cāa Thā tướng 

x x x 
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xã Chính phā quy định 
quy trình rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025; 

- Thông tư 
02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 
30/3/2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung cāa 
Thông tư 
số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 
hướng dẫn phương 
pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu 
nhập cāa hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 
2022 - 2025 và mẫu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
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biểu báo cáo; 
- Thông tư 
07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 
18/7/2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, 
phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác 
định thu nhập cāa hộ 
làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

4  

Công nhận hộ làm 

nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình 

15 ngày làm 

việc 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả cāa 
UBND cấp 
xã 

Không 

- Quyết định số 
24/2021/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 7 năm 
2021 cāa Thā tướng 
Chính phā quy định 
quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm 
nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025; 

x x x 
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- Thông tư 
02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 
30/3/2022 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung cāa 
Thông tư 
số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18 

tháng 7 năm 2021 
hướng dẫn phương 
pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu 
nhập cāa hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 
2022 - 2025 và mẫu 
biểu báo cáo; 
- Thông tư 
07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 
18/7/2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, 
phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
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định thu nhập cāa hộ 
làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025 và 

mẫu biểu báo cáo. 

 D. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH BÃI Bà (CÂP XÃ): 03 TTHC 

STT Mã số TTHC L*nh vÿc/Tên thă tāc hành chính  Tên VBQPPL quy đãnh nßi dung bãi bá 

I L*nh vÿc: BÁo trÿ xã hßi (03 TTHC) 

1 
2.000602.000.

00.00.H34 

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 
2021 cāa Thā tướng Chính phā quy định quy trình rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 
nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025. 

 

2 
1.000489.000.

00.00.H34 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong 

năm 

3 
1.000506.000.

00.00.H34 

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong 
năm 

 Tổng cßng: 11 Thă tāc hành chính mái ban hành, bãi bá (trong đó có 08 thā tÿc mới ban hành: 02 thā tÿc cấp tỉnh, 02 thā 
tÿc cấp huyện, 04 thā tÿc cấp xã; 03 thā tÿc bãi bỏ cấp xã). 


